	          SỞ GD & ĐT THANH HÓA
   TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 2
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

( Đề thi có: 05 trang)
	     KỲ THI KHẢO SÁT  ĐỘI DỰ TUYỂN DỰ THI HSG CẤP TỈNH 
                                 NĂM HỌC 2022 - 2023
                                          Môn thi: Lịch sử
               Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề




	
	


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số Báo danh: .............................
Câu 1:  “Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở nước Nga?

A. Cách mạng 1905 – 1907.                      B. Cách mạng tháng Hai năm 1917.

C. Cách mạng tháng Mười năm 1917.       D. Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết.

Câu 2: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cách mạng tháng Muời năm 1917 ở Nga có điểm chung nào sau đây?
A. Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống hoàn chỉnh. B. Chịu tác động của chiến tranh thế giới.
C. Giành chính quyền ở nông thôn rồi tiến vào thành thị.             D. Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng dân tộc.
Câu 3:. Điểm khác nhau trong quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước của Đức và Nhật Bản là

A. sự chuyển giao quyền lực từ giai cấp tư sản sang thế lực phát xít.
B. thông qua các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa.

C. thông qua các cuộc cải cách về kinh tế, chính trị, xã hội.

D. sự liên minh giữa giai cấp tư sản và thế lực phát xít.

Câu 4: Phan Châu Trinh đề cao phương châm gì đối với nhân dân Việt Nam trong quá trình cải cách xã hội? 

A. “Tự lực, tự cường”.  
B. “Tự lực cánh sinh”.

C. “Tự lực khai hóa”. 

D.  “Tự do dân chủ”.

Câu 5: Điểm khác biệt căn bản trong hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu so với Phan Châu Trinh là ở
A. xu hướng và phương pháp thực hiện.     B. khuynh hướng cứu nước.
C. chủ trương và xu hướng cứu nước.        D. công tác tuyên truyền,tập hợp lực lượng.
Câu 6: Tính chất cách mạng của phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất ở Việt Nam được biểu hiện chủ yếu ở

A. Mục tiêu đấu tranh. 

B.    Lực lượng tham gia.

C. Địa bàn hoạt động. 

D.   Lực lượng lãnh đạo.

Câu 7: Em có nhận xét gì về sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Âu giữa các cường quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự phân chia diễn ra chủ yếu giữa Mĩ và Liên Xô.

B. Sự phân chia diễn ra không đồng đều giữa các cường quốc.

C. Nước Đức là trung tâm của sự phân chia giữa các cường quốc. 

D. Sự phân chia diễn ra ở toàn bộ châu Âu.

Câu 8: Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc phản ánh sự chuyển biến như thế nào trong nhận thức của nhân loại về vấn đề hòa bình?
A. Đây là vấn đề toàn cầu cần có sự chung tay của nhân loại và cần có tổ chức bảo vệ hòa bình.

B. Cần có những nước lớn đứng ra lãnh đạo nền hòa bình thế giới, ngăn chặn các cuộc chiến tranh. 

C. Phải có một tổ chức bảo vệ nền hòa bình thế giới, tòa án xét xử tội phạm chiến tranh.

D. Phải xây dựng được quy tắc ứng xử chung giữa các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau.

Câu 9:  Quốc gia nào là lực lượng đi đầu trong lĩnh vực khoa học vũ trụ từ những năm 50 - 60 của thế kỉ XX?
A. Mĩ.                          B. Nhật Bản.            C.Trung Quốc.                    D. Liên Xô.

Câu 10: Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 phản ánh xu thế nào của thế giới?
A. Xu thế đa dạng hóa quan hệ ngoại giao.                   B. Xu thế hướng về châu Á.               
C. Xu thế lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.             D. Xu thế toàn cầu hóa
Câu 11: Đâu không phải là biến đổi của các nước Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên. 
B. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

C. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

D. Các nước đạt sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

Câu 12:  Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh không diễn ra dưới hình thức nào?
A. Đấu tranh vũ trang.     


B. Đấu tranh nghị trường.

C. Bãi công chính trị.       


D. Đấu tranh ngoại giao.

Câu 13: Điểm khác biệt của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Mỹ Latinh so với châu Á và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là về
A. Kết quả đấu tranh.



B. Lực lượng tham gia.

C. Đối tượng chủ yếu.



D. Hình thức đấu tranh.

Câu 14: Điều kiện đầu tiên và quyết định nhất đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967 là các quốc gia thành viên đều:
A. Đã giành được độc lập.                             B. Có nền kinh tế phát triển.

C. Có chế độ chính trị tương đồng đồng.         D. Có nền văn hóa dân tộc đặc sắc.

Câu 15: Sự kiện nào đã chứng tỏ nước Mĩ hoàn toàn không miễn nhiễm với chiến tranh?
A. Chiến tranh Việt Nam (1954-1975).         B. Chiến tranh Afghanistan (1978-1982).

C. Chiến tranh vùng Vịnh 1991.                   D. Khủng bố ngày 11-9-2001.
Câu 16: Chiến lược toàn cầu của Mĩ với 3 mục tiêu chủ yếu, mục tiêu nào có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam?
A. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.       B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

C. Đàn áp phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.  D. Khống chế các nước tư bản đồng minh.

Câu 17: Sự kiện nào đã chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai khối nước Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu?
A. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết (1972)

B. Định ước Henxinki được kí kết (1975).

C. Hiệp ước Maxtrích được kí kết (1991).
D. Bức tường Béclin bị phá bỏ (1989)

Câu 18: Brexit là thuật ngữ dùng để chỉ sự kiện gì đã diễn ra trong Liên minh châu Âu (EU)?
A. Khủng hoảng nợ công ở Hi Lạp.                         B. Anh rời khỏi EU.

C. Khủng hoảng nợ công ở châu Âu                        D. Khủng hoảng người nhập cư ở châu Âu

Câu 19: Tại sao Chiến tranh lạnh đã chấm dứt nhưng ở nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột?
A. Chủ nghĩa khủng bố.                   B. Mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, khủng bố

C. Di chứng của Chiến tranh lạnh.     D. Sự can thiệp của các nước lớn.

Câu 20: Yếu tố nào không tác động đến sự hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh (1947 - 1989)?
A. Sự thành bại trong công cuộc cải cách, đổi mới của các nước.

B. Sự lớn mạnh của các lực lượng cách mạng thế giới.

C. Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.

D. Sự phát triển thực lực về kinh tế, chính trị, quân sự của các nước lớn.

Câu 21: Trước xu thế mới trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh Việt Nam có thuận lợi gì?
A. Có được thị trường lớn để xuất và nhập khẩu hàng hóa. 

B. Nâng cao trình độ, tập trung vốn và lao động.

C. Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

D. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các nước tiên tiến.

Câu 22: Năm 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập với mục đích
A. tổ chức bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

B. đoàn kết với các dân tộc thuộc địa đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến.

C. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh để đánh đuổi giặc Pháp và tay sai.

D. tập hợp những người Việt Nam yêu nước ở Trung Quốc để xây dựng lực lượng vũ trang.

Câu 23: Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng nào?
A. Việt Nam Quốc dân đảng.

B. An Nam Cộng sản đảng.

C. Đông Dương Cộng sản đảng.
D. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Câu 24: Đâu không phải là điểm mới của phong trào công nhân Việt Nam những năm 1925-1929?
A. Sử dụng hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi công.         

B. Phong trào vượt ra khỏi phạm vi một xưởng, một địa phương.

C. Kết hợp đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế và chính trị.

D. Hầu hết các cuộc đấu tranh đều có tổ chức công hội lãnh đạo.

Câu 25: Trong những năm 1919 - 1925, khi được thực dân Pháp nhượng bộ một số quyền lợi, tư sản Việt Nam thỏa hiệp với chúng, điều đó chứng tỏ
A. sự yếu thế về kinh tế của tư sản Việt Nam.    B. sự non kém về chính trị của tư sản Việt Nam.

C. sự bế tắc của con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

D. sự thay đổi trong đường lối đấu tranh của tư sản.

Câu 26. Tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp cho thấy 

A. mối quan hệ giữa chuyển biến trong nhận thức và hành động.

B. mối quan hệ giữa lý luận với thực tiễn.

C. mối quan hệ giữa chuyển biến trong hành động và nhận thức.

D. mối quan hệ giữa thực tiễn với lý luận

Câu 27: Góp phần thực hiện việc kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ý nghĩa của
A. Phong trào chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá. B. Phong trào đòi tự do dân chủ của tiểu tư sản

C. Phong trào vô sản hóa.                                       D. Phong trào công nhân.

Câu 28: Nguyên nhân chung nào dẫn tới sự phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, chuyển hóa của Tân Việt cách mạng Đảng và thất bại của Việt nam quốc dân Đảng?
A. Sự phát triển của phong trào dân tộc, dân chủ theo khuynh hướng vô sản

B. Sự du nhập và ảnh hưởng sâu rộng của chủ nghĩa Mác- Lênin

C. Hành động khủng bố của thực dân Pháp.       D. Sự chuyển biến của tình hình thế giới

Câu 29:  Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) nền kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương có bước phát triển mới vì
A. việc đầu tư kĩ thuật và nhân lực không bị hạn chế. B. phương thức sản xuất mới bắt đầu được du nhập.

C. số lượng vốn đầu tư tăng lên nhanh chóng.            D. phương thức sản xuất phong kiến đã bị xóa bỏ.

Câu 30:  Cơ sở nào để Nguyễn Ái Quốc xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới?
A. Do chung một tổ chức lãnh đạo.        B. Do chung mục tiêu độc lập dân tộc.

C. Do chung lý tưởng chủ nghĩa xã hội.  D. Do chung kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc.

Câu 31: Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc đã bước đầu thiết lập mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới?
A. Gửi đến Hội nghị Véc- xai bản Yêu sách của nhân dân An Nam (1919).
B. Tham dự Hội nghị quốc tế nông dân (1923).  
C. Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa (1921).
D. Tham dự Đại hội V của Quốc tế cộng sản (1924).
Câu 32: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1936-1939 là
A. phát triển mạnh.                                    B. phục hồi và phát triển.

C. khủng hoảng trầm trọng.                        D. phát triển không ổn định.
Câu 33: Căn cứ địa đầu tiên của Việt Nam được Đảng Cộng sản Đông Dương xây dựng trong giai đoạn 1939-1945 là
A. Cao Bằng.

B. Việt Bắc.     C. Bắc Sơn- Võ Nhai.      D. Thái Nguyên.

Câu 34: Quyết định nào của Hội nghị lần thứ  8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930) ?
A. Xác định công nông là lực lượng nòng cốt của cách mạng.
B. Đề ra khấu hiệu chống đế quốc và chống phong kiến.
C. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
D. Sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng.
Câu 35: Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm khác nhau về
A. Nhiệm vụ chiến lược.               B. Giai cấp lãnh đạo cách mạng.

C. Khẩu hiệu đấu tranh.                D. Lực lượng nòng cốt của cách mạng.

Câu 36: Đâu không phải là nguyên nhân khiến phát xít Nhật không đảo chính Pháp ngay từ khi mới vào Đông Dương?
A. Nhật muốn lợi dụng Pháp để bóc lột nhân dân Đông Dương

B. Nhật muốn dùng Pháp làm bia đỡ đạn cho những mâu thuẫn ở Đông Dương

C. Nhật muốn mượn tay Pháp để đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương

D. Nhật không muốn đụng độ với Mĩ ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

Câu 37: Đâu không phải là nguyên nhân để Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 - 1941) chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương?
A. Do yêu cầu cần thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Do yêu cầu tập trung tối đa lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

C. Do yêu cầu chống âm mưu lập Liên bang Đông Dương của Pháp.

D. Do mỗi nước có một đặc điểm lịch sử - văn hóa - xã hội riêng.

Câu 38:  Vì sao từ ngày 14-8-1945, tuy chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa nhưng nhiều địa phương đã phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền?
A. Căn cứ vào tình hình thực tế của cách mạng trong nước. 

B.  Sự vận dụng sáng tạo chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 

C. Do mâu thuẫn dân tộc không thể điều hòa được nữa.

D. Sự nhạy bén của chính quyền các địa phương.

Câu 39: Bài học nào dưới đây được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 -1939 còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
A. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

B. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng nước ta.

C. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

D. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.

Câu 40: Sự kiện Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương (3-1945) chứng tỏ
A. thời cơ của cách mạng Việt Nam chưa xuất hiện. B. kẻ thù của cách mạng Việt Nam vẫn còn mạnh.

C. Pháp trở thành kẻ thù trực tiếp cách mạng. D. phát xít Nhật không đủ sức chống lại phe Đồng minh.

Câu 41: Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là một cuộc cách mạng bạo lực, nét độc đáo của cuộc cách mạng này là
A. Kết hợp bạo lực chính trị với bạo lực vũ trang, trong đó bạo lực chính trị là chủ yếu.

B. Kết hợp bạo lực chính trị với bạo lực vũ trang, trong đó bạo lực vũ trang là chủ yếu.

C. Sử dụng bạo lực chính trị đồng thời với bạo lực vũ trang.

D. Sử dụng bạo lực vũ trang với bạo lực của quần chúng nhân dân.

Câu 42: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam sau khi cách mạng tháng Tám thành công là
A. xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.  B. đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.

C. giải quyết tàn dư của chế độ cũ để lại.           D. thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

Câu 43:  Chiến dịch biên giới thu đông 1950 đánh dấu bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam vì sao?
A. Ta tiếp tục giữ vững quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

B. Ta bắt đầu giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

C. Buộc Pháp phải bắt đầu chuyển sang đánh lâu dài với ta.

D. Đã làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.

Câu 44: Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về
A. loại hình chiến dịch.      B. địa hình tác chiến. C. đối tượng tác chiến.            D. lực lượng chủ yếu.
Câu 45: Đầu 1950, chính phủ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thể hiện tinh thần chủ yếu nào sau đây trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự tương trợ của phe xã hội chủ nghĩa.   B. Chiến tranh lạnh.

C. Xu thế hòa hoãn Đông - Tây.                 D. Xu thế toàn cầu hóa.

Câu 46: Những thắng lợi của quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) cho thấy sự đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong việc thực hiện đường lối nào?
A. Độc lập dân tộc- chủ nghĩa xã hội.   B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 

C. Kháng chiến - kiến quốc.                 D. Dựng nước đi đôi với giữ nước. 

Câu 47: Nội dung nào sau đây không phải là điểm tương đồng giữa kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi với kế hoạch Rơve của Pháp – Mĩ?
A. Cục diện chiến trường Đông Dương.            B. Mục tiêu chiến tranh. 

C. Lực lượng hỗ trợ chiến tranh.                      D. Kết quả của kế hoạch

Câu 48:  Ở Việt Nam, căn cứ địa trong cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) đều là
A. chỗ đứng chân của lực lượng vũ trang ba thứ quân.
B. nơi cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến.   
C. nơi tiếp nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.

D. chỗ dựa tinh thần cho quần chúng đấu tranh.       
Câu 49:  Nội dung nào của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương phủ định được quan điểm: “Hiệp định Giơnevơ đã chia Việt Nam thành 2 quốc gia với đường biên giới là vĩ tuyến 17”?
A. Các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được công nhận.

B. Quy định về vấn đề tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.

C. Quy định về sự có mặt của quân đội nước ngoài ở Đông Dương.

D. Quy định về vấn đề thống nhất đất nước.

Câu 50: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 –1954) là
A. xây dựng lực lượng vũ trang.    

B. độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

C. tư tưởng chiến tranh nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. kết hợp đấu tranh chính trị với khởi nghĩa vũ trang.

----------- HẾT ----------
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